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	Chủ đề 1:

Nhiễm điện , sơ lược cấu tạo nguyên tử 
	- Nhận biết khả năng của các vật sau khi cọ xát bị nhiễm điện
	- Hiểu được trong thực tế chất nào dẫn điện, chất nào cách điện,ứng dụng sự nhiễm điện
- Hiểu khi một vật đang trung hòa về điện nếu mất bớt electron sẽ mang điện tích dương.
	
	
	

	Số câu

Số điểm
	3
1,2

	
	2

0,8


	
	
	
	5
2,0

	Chủ đề 2:

Dòng điện

Các tác dụngcủa dòng điện 
	- Biết vẽ sơ đồ mạch điện đơn giản
- Biết được các tác dụng của dòng điện
	- Hiểu được ứng dụng các tác dụng của dòng điện
	
	- Vẽ sơ đồ mạch điện có suy luận
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	Chủ đề 3:

Cường độ dòng điện- Hiệu điện thế - an toàn điện 
	- Nhận biết những điểm có hiệu điện thế,đặc điểm của đoạn mạch nối tiếp


	- Hiểu số vôn ghi trên các dụng cụ dùng điện trong gia đình
	- Tính được hiệu điện thế đối với đoạn mạch mắc nối tiếp
	
	

	Số câu

Số điểm
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	Tổng số câu
Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	8
4
40%
	4
3

30%
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1
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B.ĐỀ BÀI

I: Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Chọn câu trả lời đúng .

Câu 1: Nhiều vật sau khi cọ xát có khả năng : 

A.  Đẩy các vật khác 

                        B. Hút các vật khác .

C.  Vừa đẩy vừa hút các vật khác.

D. Không đẩy không hút  các vật khác.

 Câu 2:  Hiện t​uợng hút lẫn nhau của thanh thuỷ tinh và thước  nhựa bị nhiễm điện chứng tỏ rằng:
    A. Chúng nhiễm điện cùng loại.              B. Chúng đều bị nhiễm điện.

    C. Chúng nhiễm điện khác loại.              D. Chúng không nhiễm điện.

Câu 3: Nhóm chất nào dưới dây đều là chất dẫn điện:
A. Bạc, đồng, nhựa, gỗ khô.

B. Chất dẻo, vàng, bạc. thuỷ ngân.

C. Bạc, đồng, than chì, nhôm.    
D. Bạc, đồng, thuỷ tinh, nhôm.

Câu 4: Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của : 

A.electron
 B. electron tự do
  C. điện tích      D. điện tích âm

Câu 5. Trong các vật nào dưới đây không có các electron tự do?
         A. Một đoạn dây nhựa.                               C. Một đoạn dây nhôm.

         B. Một đoạn dây thép.                                D. Một đoạn dây đồng.

Câu 6. Hãy cho biết vật hay chất chất nào sau đây cách điện:

          A. Không khí.                                           C. Nước muối.

         B. Đoạn dây đồng.                                       D. Dung dịch axit.

Câu7. Trong các phân xưởng dệt, người ta thường treo các tấm kim loại nhiễm điện ở trên cao.   Việc làm này có tác dụng:

  A. Làm cho nhiệt độ trong phòng luôn ổn định.

  B. Chúng có tác dụng hút các bụi bông lên bề mặt của chúng, làm cho không khí trong xưởng ít bụi hơn.

 C. Làm cho phòng sáng hơn.

D. Làm cho công nhân không bị nhiễm điện.

Câu 8.  Tác dụng nhiệt của dòng điện là có ích trong những dụng cụ nào sau đây?


A. Máy thu thanh (rađiô)                 B. Nồi cơm điện         C. Quạt điện.         D. Máy tính bỏ túi.

Câu 9. Một vật đang trung hoà về điện mất bớt electron sẽ trở thành vật:

A.Mang điện tích dương


B.Trung hoà về điện

C.Mang điện tích âm


            D.Không xác định được.

Câu 10: Tác dụng của dòng điện là cơ sở cho việc mạ điện như mạ vàng,bạc, đồng là : 

A. hoá học

B.từ

C.sinh lí

D. nhiệt

II. Tự luận (6 điểm)

 Bài 1.(1,8đ). Trên một bóng đèn có ghi 9V, em hiểu như thế nào về con số ghi trên bóng đèn? bóng đèn này có thể sử dụng tốt nhất với hiệu điện thế bao nhiêu?
Bài 2: (2đ). 
Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ sau:

a. Biết các hiệu điện thế U12= 2V; U23= 2,5V.                  +   -

Hãy tính U13.

b. Biết U13= 11V; U12= 5,8V. Hãy tính U23.


c. Biết U23= 11,5V; U13= 23V. Hãy tính U12.
1            2            3

Bài 3 (2,2 đ) 

a,Vẽ sơ đồ mạch điện và biểu diễn chiều dòng điện trong mạch điện : Nguồn gồm 2 pin mắc nối tiếp, một công tắc, một bóng đèn.

b. Vẽ sơ đồ mạch điện :Nguồn gồm 2 pin mắc nối tiếp, hai bóng đèn có thể bật tắt riêng biệt.



C/  ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM   : 
Phần I: Trắc nghiệm: (4 điểm). Mỗi câu đúng 0,4 điểm 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	A
	C
	C
	A
	A
	B
	B
	A
	A


Phần 2: Tự luận:(6 điểm).
	Bài
	Đáp án
	Điểm

	1

1,8điểm
	     - Giá trị 9V cho biết hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn để đèn sáng bình thường.

    - Bóng đèn này sử dụng tốt nhất với hiệu điện thế 9V
	0,9đ

0,9đ

	2

2 điểm
	a/ Do hai bóng đèn được mắc nối tiếp nên 

U13 = U12 + U23 = 2V + 2,5V = 4,5V

b/ Do hai bóng đèn được mắc nối tiếp nên:

 U23 = U13 - U12 => U23 = U13 - U12 = 11V – 5,8V = 5,2V

c/ Do hai bóng đèn được mắc nối tiếp nên:

 U12 = U13 - U23 => U12 = U13 – U23 = 23V – 11,5V = 11,5V
	1đ

0,5đ

0,5đ


	3

2,2 điểm
	a- Vẽ đúng sơ đồ mạch điện .

- Biểu diễn đúng chiều dòng điện trong mạch điện .
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b.




 

- Vẽ  đúng nguồn và hai đèn mắc song song

- Vẽ hai khóa K mắc nối tiếp với hai đèn

- Vẽ đẹp
	1đ
0,2đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ
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